
  

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /BVUB-HCQT Bắc Giang , ngày       tháng  8 năm 2024 

Về việc mời báo giá mua sắm đồ vải  
 

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân kinh doanh đồ vải 

Căn cứ Chương trình công tác của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. 
Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang có nhu cầu mua sắm đồ vải với nội dung 

cụ thể như sau: 

TT 
Tên  

hàng hóa 
Yêu cầu 

Thông số kỹ thuật hàng hóa đề 
xuất của các đơn vị báo giá 

Quy cách 
đóng gói  

ĐVT 
Số 

lượng 

1 
Trang phục 
Bác sĩ  

Màu sắc: Màu 
trắng.  
Quy cách may: 
Theo Thông tư 
số 45/2015/TT-
BYT ngày 
30/11/ 2015. 01 

bộ bao gồm: 
Quần, áo, mũ, 
khẩu trang;  
Có in logo của 
Bệnh viện. 

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kiểu dáng: 
- Áo:............................................... 
- Quần:............................................ 
- Mũ, khẩu trang: .... 
- May theo số đo cán bộ. Trên ngực 
áo có in logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải........ 

Túi/1 bộ Bộ 144 

2 
Trang phục 
điều dưỡng 
viên  

Màu sắc: Màu 
trắng. 

Quy cách may: 
Theo Thông tư 
số 45/2015/TT-

BYT ngày 
30/11/ 2015. 01 

bộ bao gồm: 
Quần, áo, mũ, 

khẩu trang; 
Có in logo của 

Bệnh viện. 

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kiểu dáng: 
- Áo:............................................... 
- Quần:............................................ 
- Mũ, khẩu trang: .... 
- May theo số đo cán bộ. Trên ngực 
áo có in logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải........ 

Túi/1 bộ Bộ 202 

3 
Trang phục 
Dược sĩ   

Màu sắc: Màu 
trắng.  
Quy cách may: 
Theo Thông tư 
số 45/2015/TT-
BYT ngày 
30/11/ 2015. 01 
bộ bao gồm: 

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kiểu dáng: 
- Áo:............................................... 
- Quần:............................................ 
- Mũ, khẩu trang: .... 
- May theo số đo cán bộ. Trên ngực 
áo có in logo bệnh viện. 

Túi/1 bộ Bộ 32 
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2 

TT 
Tên  

hàng hóa 
Yêu cầu 

Thông số kỹ thuật hàng hóa đề 
xuất của các đơn vị báo giá 

Quy cách 
đóng gói  

ĐVT 
Số 

lượng 

Quần, áo, mũ, 
khẩu trang;  
Có in logo của 
Bệnh viện. 

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải........ 

 
Trang phục 
của hành 
chính  

Màu sắc: Màu 
trắng.  
Quy cách may: 
Theo Thông tư 
số 45/2015/TT-
BYT ngày 
30/11/ 2015. 01 
bộ bao gồm: 
Quần, áo. 
Có in logo của 
Bệnh viện. 

. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kiểu dáng: 
- Áo:............................................... 
- Quần:............................................ 
- May theo số đo cán bộ. Trên ngực 
áo có in logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải........ 

Túi/1 bộ Bộ 58 

5 

Trang phục 
của KTV, 
cử nhân, kỹ 
sư và các 
chức danh 
làm việc 
chuyên 
môn tại các 
khoa, 
phòng lâm 
sàng và cận 
lâm sàng  

Màu sắc: Màu 
trắng.  
Quy cách may: 
Theo Thông tư 
số 45/2015/TT-
BYT ngày 
30/11/ 2015. 01 
bộ bao gồm: 
Quần, áo, mũ, 
khẩu trang;  
Có in logo của 
Bệnh viện. 
 

1. Chất liệu, màu sắc 

- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kiểu dáng: 
- Áo:............................................... 
- Quần:............................................ 
- Mũ, khẩu trang: .... 
- May theo số đo cán bộ. Trên ngực 
áo có in logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải....... 

Túi/1 bộ Bộ 38 

6 

Trang phục 
KTV thiết 
bị y tế, điện 
nước, lái xe 

Màu sắc: Màu 
xanh đen 
Quy cách may: 
Theo Thông tư 
số 45/2015/TT-
BYT ngày 
30/11/ 2015. 01 
bộ bao gồm: 
Quần, áo. 
Có in logo của 
Bệnh viện. 

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kiểu dáng: 
- Áo:............................................... 
- Quần:............................................ 
- Mũ, khẩu trang: .... 
- May theo số đo cán bộ. Trên ngực 
áo có in logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải....... 

Túi/1 bộ Bộ 10 

7 
Quần áo 
bệnh nhân 
người lớn 

Màu sắc: Xanh 
lam hoặc nền 
trắng, kẻ sọc 
xanh lam hoặc 
nền sáng có họa 
tiết màu sẫm;        
Theo Thông tư 
số 45/2015/TT-

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kiểu dáng: 
- Áo:............................................... 
- Quần:............................................ 
- May theo size. Trên ngực áo có in 
logo bệnh viện. 

Túi/1 bộ Bộ 200 



3 

TT 
Tên  

hàng hóa 
Yêu cầu 

Thông số kỹ thuật hàng hóa đề 
xuất của các đơn vị báo giá 

Quy cách 
đóng gói  

ĐVT 
Số 

lượng 

BYT ngày 
30/11/ 2015 
bộ bao gồm: 
Quần, áo. 
Có in logo của 
Bệnh viện. 

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải....... 

8 
Áo choàng 
phẫu thuật 

Màu sắc: màu 
tím 
Có in logo của 
Bệnh viện. 
 

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kiểu dáng: 
- May theo size. Trên ngực áo có in 
logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải....... 

Túi/1chiếc Chiếc 50 

9 
Quần thủng 
lỗ 

Màu sắc: Xanh 
lam hoặc nền 
trắng, kẻ sọc 
xanh lam hoặc 
nền sáng có họa 
tiết màu sẫm;  
bao gồm: Quần 
Có in logo của 
Bệnh viện. 

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kiểu dáng: 
- May theo size. Có in logo bệnh 
viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải....... 

Túi/1chiếc Chiếc 50 

10 
Săng vải 
coton xanh 
1,6x1,6m lỗ 

Màu sắc: màu 
xanh cổ vịt 
Có in logo của 
Bệnh viện. 

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kích thước:................................. 
- Có in logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật: ....... 

Túi/1cái Cái 45 

11 
Săng vải 
coton xanh 
80x80cm lỗ 

Màu sắc: màu 
xanh cổ vịt 
Có in logo của 
Bệnh viện. 
 

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kích thước:................................. 
- Có in logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật: ....... 

Túi/1cái Cái 13 

12 

Săng vải 
coton xanh 
80x80cm 
thường 

Màu sắc: màu 
xanh cổ vịt 
Có in logo của 
Bệnh viện. 

 

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kích thước:................................. 
- Có in logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật: ....... 

Túi/1cái Cái 85 



4 

TT 
Tên  

hàng hóa 
Yêu cầu 

Thông số kỹ thuật hàng hóa đề 
xuất của các đơn vị báo giá 

Quy cách 
đóng gói  

ĐVT 
Số 

lượng 

13 
 

Săng vải 
coton xanh 
1,6x1,6m 
thường 

Màu sắc: màu 
xanh cổ vịt 
Có in logo của 
Bệnh viện. 
 

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kích thước:................................. 
- Có in logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật: ....... 

Túi/1cái Cái 19 

14 

Săng vải 
coton xanh 
1,8x1,8m 
thường 

Màu sắc: màu 
xanh cổ vịt 
Có in logo của 
Bệnh viện. 
 

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kích thước:................................. 
- Có in logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật: ....... 

Túi/1cái Cái 10 

15 

Săng vải 
coton xanh 
1,2x1,2m 
thường 

Màu sắc: màu 
xanh cổ vịt 
Có in logo của 
Bệnh viện. 
 

1. Chất liệu, màu sắc 

- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kích thước:................................. 
- Có in logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật: ....... 

Túi/1cái Cái 10 

16 
Săng vải 
coton xanh 
1,2x1,2m lỗ 

Màu sắc: màu 
xanh cổ vịt 
Có in logo của 
Bệnh viện. 
 

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kích thước:................................. 
- Có in logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật: ....... 

Túi/1cái Cái 35 

17 
Chăn cho 
bệnh nhân 

Màu sắc: Màu 
xanh hòa bình 
Có in logo của 
Bệnh viện. 
 

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kích thước:................................. 
- Có in logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật: .......                   
4. Quy cách và kiểu dáng.............. 

Túi/1cái Cái 100 

18 
Màn cho 
bệnh nhân 
1,2x2m 

Màu sắc: Màu 
trắng 
Có in logo của 
Bệnh viện 

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kích thước:................................. 
- Có in logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật: .......                   
4. Quy cách và kiểu dáng.............. 

Túi/1cái Cái 100 



5 

TT 
Tên  

hàng hóa 
Yêu cầu 

Thông số kỹ thuật hàng hóa đề 
xuất của các đơn vị báo giá 

Quy cách 
đóng gói  

ĐVT 
Số 

lượng 

19 

Ga trải 
giường cho 
bệnh nhân 
1,2x2,5m 

Màu sắc: Màu 
xanh hòa bình 
Có in logo của 
Bệnh viện. 
 

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kích thước:................................. 
- Có in logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật: .......                   
4. Quy cách và kiểu dáng.............. 

Túi/1cái Cái 215 

20 
Đệm 
giường 
bệnh nhân 

Màu sắc: Đệm 
màu trắng, lớp 
vỏ giả bên ngoài 
màu ghi xám 
Có in logo của 
Bệnh viện 

1. Chất liệu, màu sắc 
- Màu sắc:......................................... 
- Chất liệu: ...................................... 
2. Kích thước:................................. 
- Có in logo bệnh viện. 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật: .......                   
4. Quy cách và kiểu dáng.............. 

Túi/1cái Cái 68 

Đề nghị các tổ chức/cá nhân quan tâm, có đủ khả năng cung cấp hàng hóa với 
nội dung như trên gửi báo giá chi tiết các thông tin về hàng hóa cho Bệnh viện Ung 
bướu tỉnh Bắc Giang.  

* Lưu ý: Trong báo giá, các tổ chức/cá nhân tham gia đề xuất cụ thể loại vải, 
chất liệu, thành phần cấu tạo… kèm theo vải mẫu của từng loại hàng hóa. 

- Thời hạn cung cấp thông tin: Trước 16 giờ 00 phút ngày 12/8/2024. 

- Địa chỉ nhận thông tin: Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Ung bướu tỉnh 
Bắc Giang. 

+ Địa chỉ: Đ. Phạm Ngọc Thạch, Xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

+ Email: bvubuou@bacgiang.gov.vn 

+ Hoặc liên hệ trực tiếp: Bà Trần Thị Hương Giang - Phòng Hành chính quản 
trị Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. SĐT: 0984 203 122 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận:                                          
- Như trên; 
- Đăng tải Website bệnh viện; 
- Lưu: VT, HCQT. 

 KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

Chu Mạnh Long 
   

 
 


